
STT SBD Họ Tên Ngày sinh Môn tự chọn Lớp

1 124411 Nguyễn Phúc Khang An 28/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

2 124430 Phùng Ngọc Trâm Anh 05/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

3 123160 Hồ Thái Quỳnh Anh 16/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

4 123202 Trương Thị Kim Anh 07/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

5 124438 Vương Trâm Anh 22/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

6 124417 Nguyễn Thiên Ân 21/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

7 124487 Nguyễn Tấn Dũng 11/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

8 106182 Nguyễn Tấn Đạt 28/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

9 124468 Đỗ Thành Đạt 09/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

10 122559 Nguyễn Thành Đông 01/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

11 102804 Nguyễn Trung Đức 13/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

12 123272 Hoàng Văn Đức 27/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

13 124533 Nguyễn Phương Hiền 13/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

14 124547 Lê Doãn Hoàng 07/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

15 137801 Nguyễn Gia Huy 15/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

16 124556 Nguyễn Thị Lan Hương 20/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

17 121249 Trần Tuấn Kiệt 24/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

18 102983 Nguyễn Thiên Kim 21/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

19 122724 Nguyễn Đăng Minh Khôi 16/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

20 103639 Nguyễn Chí Liêm 30/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

21 124628 Vũ Ngọc Bảo Linh 16/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

22 123447 Nguyễn Thị Thùy Linh 28/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

23 122035 Hồ Sỹ Long 04/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

24 121290 Nguyễn Hoàng Long 15/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

25 122072 Nguyễn Hà Trúc My 18/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

26 103071 Nguyễn Thúy Ngân 15/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

27 104331 Võ Phạm Bảo Nghi 15/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

28 124719 Dương Ngọc Yến Nhi 03/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

29 122888 Đỗ Thành Phát 03/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

30 124746 Đào Gia Phát 28/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

31 124753 Trần Quốc Phong 05/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

32 122206 Liêu Nhữ Phúc 07/05/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

33 123648 Nguyễn Thành Tài 08/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

34 122251 Nguyễn Giang Thành Tâm 29/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

35 103316 Nguyễn Đình Toàn 30/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

36 124843 Bùi Ngọc Anh Thư 19/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

37 124858 Tô Anh Thư 19/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

38 122290 Chu Anh Thư 13/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

39 122353 Nguyễn Ngọc Trân 03/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

40 123743 Nguyễn Lê Bảo Trân 05/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

41 124921 Nguyễn Thế Trọng 11/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

42 103944 Nguyễn Thị Ái Vy 12/06/2007 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5

43 123806 Huỳnh Ngọc Thanh Vy 19/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A5
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